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Sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học này. Khi sử dụng một cách hợp lý những trích dẫn trong tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm tăng tính phong phú, sâu sắc và khắc sâu được nội dung trọng tâm của bài học, của vấn đề nghiên cứu. Làm tăng giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của môn học, làm cho bài giảng thêm sức hấp dẫn, sinh động, tăng tính thuyết phục đối với sự nhận thức của sinh viên. Bài viết đã đưa ra quan niệm về phương pháp sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đặc thù, vai trò, nội dung và tính hai mặt của việc sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Cao đẳng và Đại học hiện nay.
1.  Đặt vấn đề

Trong thực tiễn giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay cho thấy rằng việc dạy học của giáo viên vẫn là thuyết trình trên lớp, giảng dạy và truyền thụ chủ yếu những nội dung trong sách giáo trình. Giáo viên ít quan tâm đến việc nghiên cứu và khai thác nội dung kinh điển vào trong bài giảng để đi sâu được nội dung bản chất, vấn đề cốt lõi mà Hồ Chí Minh đã nêu ra. Đồng thời những câu trích dẫn trong sách giáo trình chỉ mang tính minh họa, chứng minh, chưa đi sâu phân tích nội dung cụ thể của từng luận điểm của Hồ Chí Minh, những trích dẫn chưa thật sự hấp dẫn để lôi cuốn sự chú ý của người học. Bên cạnh đó trong quá trình dạy học giáo viên ít kết hợp được với những phương pháp dạy học tích cực khác, làm cho người học bị động trong việc học tập và lĩnh hội tri thức, làm cho ý thức học tập của đa số sinh viên không cao, phổ biến chỉ là đối phó để thi. Để khắc phục thực trạng trên tất yếu cần phải đổi mới phương pháp dạy học và cần thiết phải sử dụng tác phẩm kinh điển để lồng nghép trong quá trình giảng dạy của giáo viên nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập của sinh viên.
2.  Nội dung


- Quan niệm về tác phẩm kinh điển và phương pháp sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tác phẩm kinh điển là tác phẩm chứa đựng những quan điểm, những luận điểm xuất phát của một học thuyết, của một chủ nghĩa mà những tác phẩm này do những nhà sáng lập viết ra hay những người thừa nhận như những nhà sáng lập viết ra, tác phẩm đó phải chứa đựng những nội dung mà người sáng lập đề cập đến. Như vậy, Tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh là những cuốn sách, những tác phẩm mà Hồ Chí Minh đã viết, để trình bày về những quan niệm, quan điểm, hệ thống lý luận về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam: Cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Trên cơ sở lý luận về phương pháp dạy học, tác phẩm kinh điển, có thể quan niệm Phương pháp sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phương pháp sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh là cách thức và hệ thống những thao tác của giáo viên khai thác tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh thông qua những trích dẫn để sử dụng vào trong quá trình dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong một tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nội dung phản ánh khác nhau trong một giai đoạn lịch sử nhất định, do đó khi sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là tìm những câu nói, một quan điểm hay một ý tưởng của Hồ Chí Minh bàn về nội dung vấn đề cần phân tích, để giải thích, minh họa hay chứng minh cho một luận điểm hay một nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh. Như vậy, thực chất của việc sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh là việc khai thác và sử dụng các trích dẫn trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh vào trong quá trình giảng dạy của giáo viên, nhằm mục đích phục vụ cho việc dạy học đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Mnh.
- Đặc thù của việc sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong quá trình soạn giảng cũng như trong quá trình giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, việc sử dụng những trích dẫn từ sách kinh điển và một số trước tác của Người là cần thiết, nhưng những trích dẫn phải luôn “chính xác” và “có lương tâm”. Đoạn trích phải phán ánh đúng đắn tư tưởng của tác giả cả về hình thức và thực chất, không được lạm dụng các đoạn trích, biến nó thành một phương thức tuyệt đối để trình bày ý nghĩ và bằng chứng của mình khiến cho bài giảng trở nên nặng nề và phức tạp. Nghiên cứu kinh điển nhằm tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh ở “tận gốc”, dạng “nguyên thủy”, nó sẽ đem lại cho người đọc khả năng nhận thức chính xác những vấn đề mà Hồ Chí Minh đề cập. Khi giảng dạy một quan điểm, một nội dung nào đó của Hồ Chí Minh, thì chỉ có thể đáng tin cậy nhất, có chất lượng khi khai thác (đọc, ghi chép) chính xác từ các tác phẩm kinh điển ấy. Như vậy, đặc thù của việc sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh chính là tiêu biểu, điển hình trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng phải khái quát, hệ thống những vấn đề đặt ra. Nghiên cứu trực tiếp kinh điển cho ta những “nguyên liệu” thực chất, những kết quả tiếp thu chính xác về mặt lý luận để làm cơ sở cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và qua đó góp phần phát triển lý luận.

- Vai trò của việc sử dụng trích dẫn kinh điển trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc sử dụng trích dẫn các tác phẩm kinh điển trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo tính chính xác, trung thực và tính khoa học của vấn đề liên quan được luận giải.

Đối với giáo viên: Nghiên cứu và sử dụng tác phẩm kinh điển để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt trực tiếp phục vụ cho việc dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo viên sử dụng tác phẩm kinh điển thông qua các trích dẫn để luận giải cho một tư tưởng, một nội dung hay một nguyên lý nào đó cho người học, sẽ làm tăng tính khách quan, khoa học, thêm sức hấp dẫn và khắc sâu được bản chất của vấn đề cần nghiên cứu.
Đối với sinh viên: nghiên cứu tác phẩm kinh điển để phục vụ nghiên cứu khoa học, để học các chuyên đề và các nội dung bài học trong chương trình sách giáo khoa. Hiểu rõ và sâu sắc nội dung của một vấn đề, một luận điểm do Hồ Chí Minh khái quát, đồng thời có thể giúp sinh viên thực hiện tốt luận văn của mình.

Nghiên cứu và sử dụng hợp lý tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh sẽ góp phần đổi mới nội dung dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, làm cho người học hiểu rõ hơn nội dung bài học trong giáo trình. Những trích dẫn “hợp lý” sẽ làm cho các vấn đề cần nghiên cứu thêm sáng tỏ. Trong quá trình giảng dạy của giáo viên khi sử dụng một nội dung kinh điển hợp lý sẽ làm tăng tính thuyết phục đối với người nghe, đồng thời đảm bảo được những nguyên tắc dạy học cho những môn Lý luận chính trị như: nguyên tắc tính khoa học, nguyên tắc tính đảng và nguyên tắc vững chắc.
Một số tác phẩm kinh điển tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh:
1. Bản án chế độ thực dân pháp (1925) [1. 21-133] 
2. Đường Cách mệnh (1927) [2. 257-318] 
3. Chánh cương vắn tắt của Đảng (1930) [3. 1-9]
4. Tuyên ngôn độc lập (1945) [4. 9-12]
5. Sửa đổi lối làm việc (1947) [5. 466-543]
6. Đời sống mới (1947) [6. 91-93]
7. Thường thức chính trị (1953) [7. 201-251]
8. Đạo đức cách mạng (1958) [8. 288-301]
 9. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969) [9. 497-518]

- Nội dung và hình thức các trích dẫn kinh điển

Khi sử dụng một trích dẫn kinh điển được coi là hợp lý thì yêu cầu đầu tiên, cơ bản giáo viên phải bám sát nội dung và vấn đề nghiên cứu để dẫn chứng những trích dẫn kinh điển phù hợp và chính xác.

Nội dung của trích dẫn kinh điển đúng: Phải chính xác về mặt tư tưởng, đồng thời những trích dẫn phải phù hợp với nội dung và ý tưởng của vấn đề đặt ra nghiên cứu. Chính xác đến từng câu, chữ, dấu chấm, dấu phẩy.

Hình thức câu trích dẫn: Phải chỉ rõ nguồn gốc trích dẫn, tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang. Hình thức này đảm bảo tính logic – lịch sử của nội dung trích dẫn.
Ví dụ: Khi dạy phần (I) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, trong chương VI, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa. Ngoài những trích dẫn trong giáo trình, giáo viên có thể khai thác một số câu kinh điển, sử dụng để nhấn mạnh và khắc sâu nội dung trọng tâm của bài học.
- Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập. Tập 9, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội-2000, tr292)

- Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẽ vang. 
… Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng.

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 9, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội-2000, tr289-290)

- Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 9, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội-2000, tr301)

- Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích được gì ai.

(Hồ Chí Minh, Toàn tập. Tập 8, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội- 2000, tr184)

- Mỗi thanh niên, nhất là một cán bộ phải kiên quyết làm bằng được những điều sau đây:

a) Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc)

b) Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ được.

c) Ham làm những việc ích quốc, lợi dân. Không ham địa vị và công danh, phú quý.

d) Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc.

e) Quyết tâm làm gương về mặt: Siêng năng, tiết kiệm, trong sạch.

f) Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc. Nói ít, làm nhiều, thân ái, đoàn kết.

  (Hồ Chí Minh, toàn tâp, Tập 5, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội-1995, tr296)

- Tính hai mặt của việc sử dụng trích dẫn kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong lý luận dạy học, bất cứ một phương pháp dạy học nào cũng có những yếu tố tích cực của nó, đồng thời cũng có những hạn chế nhất định. Vậy, đối với việc sử dụng trích dẫn tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh, bên cạnh mặt tích cực đồng thời cũng chứa đựng những yếu tố hạn chế nhất định.

Mặt tích cực: Trong quá trình dạy học, giáo viên sử dụng những trích dẫn kinh điển hợp lý, những trích dẫn “đắt” sẽ làm tăng chất lượng, hiệu quả của bài giảng, đem lại sự hấp dẫn và niềm tin cho người học. Mục đích của việc sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản, những quan niệm, những nguyên lý của tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp sinh viên nắm chắc và sâu được kiến thức và tích cực, chủ động trong học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu không sử dụng những trích dẫn trong tác phẩm kinh điển vào giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ không chứng minh được những luận điểm mang tính nguyên tắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sẽ không khắc sâu được nội dung trọng tâm của vấn đề nghiên cứu trên cơ sở lý luận, sẽ không đảm bảo được tính khách quan, khoa học và logic của bài giảng, làm cho bài giảng bị mờ nhạt. Do đó khi cần nhấn mạnh một vấn đề, một nội dung bài giảng, dùng những trích dẫn kinh điển sẽ đem lại kết quả cao trong quá trình nhận thức của sinh viên.
Mặt hạn chế: Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu chúng ta không chú ý đến việc sử dụng những trích dẫn kinh điển sẽ làm cho bài giảng trở nên khô khan, không đảm bảo được tính khoa học, khách quan và tính thuyết phục của bài giảng. Đồng thời nếu chúng ta chú ý đến trích dẫn kinh điển theo hướng tuyệt đối hóa, trích dẫn quá nhiều theo hướng kinh viện “tầm chương trích cú” sẽ làm cho người học cảm thấy nhàm chán trong quá trình nhận thức, sinh viên sẽ không thấy được giá trị, ý nghĩa của những trích dẫn, gây nên cảm giác không hứng thú khi nghiên cứu môn học này. Trong quá trình sử dụng trích dẫn tác phẩm kinh điển, nếu chúng ta sử dụng sai nội dung trích dẫn hay đặt sai vị trí của nội dung bài học sẽ “phản tác dụng” khi sử dụng trích dẫn tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Như vậy, trong qúa trình sử dụng những trích dẫn kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cần phát huy mặt mạnh (mặt tích cực) và hạn chế mặt yếu (mặt tiêu cực). Do đó trong qúa trình dạy học, sử dụng nội dung kinh điển “hợp lý” trước hết là hiểu đúng kinh điển và trích dẫn đúng chỗ. Ngược lại, khi trích dẫn không đúng sẽ làm sai lệch tinh thần của kinh điển về chính vấn đề đang nghiên cứu, đang bàn đến.

Qua thực tế trong quá trình giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học và Cao đẳng cho thấy: Đa số giáo viên và sinh viên đều khẳng định sử dụng những trích dẫn kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ chí Minh là rất cần thiết và quan trọng trong quá trình dạy học môn khoa học này. Trong qúa trình dạy học, khi sử dụng trích dẫn kinh điển hợp lý sẽ đem lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học, khắc sâu được nội dung trọng tâm của bài giảng, đảm bảo được tính khoa học và khách quan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đối với giáo viên do hạn chế về thời gian nghiên cứu và tài liệu tham khảo, đồng thời do khả năng tiếp nhận của đối tượng còn hạn chế về môn khoa học này, đối với sinh viên do thái độ học tập của sinh viên không nghiêm túc và không hứng thú, do hạn chế về thời gian cũng như phương pháp học tập dẫn đến kết quả không cao trong qúa trình học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
Do đó, để sử dụng những trích dẫn kinh điển hiệu quả và thành công trong quá trình dạy học thì giáo viên cần phải đầu tư cho việc nghiên cứu tác phẩm kinh điển, sử dụng những trích dẫn kinh điển phù hợp với trình độ nhuận thức của đối tượng đồng thời khuyến khích và động viên sinh viên tích cực nghiên cứu những tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh và tích cực học tập đạt kết quả cao môn khoa học này.

3.  Kết luận 

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Cao đẳng và Đại học hiện nay, một vấn đề quan trọng trong quá trình dạy học, giáo viên cần phải kết hợp một cách linh hoạt và hợp lý giữa việc sử dụng trích dẫn tác phẩm kinh điển với các phương pháp dạy học tích cực khác nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức cho sinh viên. Muốn đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng trích dẫn kinh điển, trước tiên giáo viên phải đọc trực tiếp tác phẩm kinh điển, đồng thời khi sử dụng vào việc giảng dạy của mình cần chú ý đến tính hai mặt của nó. Nếu giáo viên không sử dụng những trích dẫn kinh điển phục vụ cho việc dạy học thì sẽ hạn chế việc chứng minh những luận điểm khoa học mang tính lý luận, tính nguyên lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sẽ không khắc sâu được nội dung trọng tâm của vấn đề nghiên cứu, làm cho bài giảng mờ nhạt, không đảm bảo được tính khách quan và khoa học. Nếu như giáo viên chú ý đến việc trích dẫn kinh điển theo hướng tuyệt đối hóa, trích dẫn quá nhiều theo hướng kinh viện “tầm chương trích cú” sẽ làm cho người học cảm thấy nhàm chán trong quá trình lĩnh hội tri thức.
Như vậy, sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng dạy học khi sử dụng một cách hợp lý những trích dẫn kinh điển của Hồ chí Minh vào việc dạy học môn khoa học này, góp phần làm tăng tính phong phú, sâu sắc và khắc sâu được nội dung trọng tâm của bài học đồng thời làm tăng thêm gía trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của môn học. Nên trong quá trình dạy học của mình giáo viên cần phải thường xuyên nghiên cứu và nghiên cứu một cách nghiêm túc những tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh sẽ làm cho bài giảng tăng thêm tính hấp dẫn, sinh động, làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu sẽ làm tăng tính thuyết phục đối với sự nhận thức của sinh viên.
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